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 Số:  137 /1999/QĐ.UBNDT  
               Sóc Trăng, ngày  29  tháng   9   năm   1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị và Nghị định số 29/1998/NĐ-CP, ngày 11/5/1998 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 

- Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg, ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/1999/NQ.HĐNDT.5, ngày 10/9/1999 của HĐND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hoá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục và xây dựng nếp sống cộng đồng ngày càng tiến bộ, văn minh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: 

Trên cơ sở bản Quy ước mẫu và điều kiện cụ thể của địa phương, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ các ấp, khóm trên địa bàn mình xây dựng quy ước ấp, khóm văn hoá phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật, và lập thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện, thị phê duyệt; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy ước nêu trên và báo cáo kết quả tình hình về cấp trên theo quy định.

Quy trình xây dựng quy ước ấp, khóm văn hoá phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Điều 6, 8, 9, 10, 14, 16 của Quy chế thực hiện dân chủ ở xã (ban hành kèm theo Nghị định số số 29/1998/NĐ-CP, ngày 11/5/1998 của Chính phủ); Thông tư số 03/TT-TCCP, ngày 6/7/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn áp dụng Quy chế thực hiện dân chủ ở xã đối với phường và thị trấn và Quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Điều 3: 

1. UBND huyện, thị chịu trách nhiệm phê duyệt quy ước xây dựng ấp, khóm văn hoá do UBND xã, phường, thị trấn trình và chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước ấp, khóm văn hóa ở địa phương mình đạt hiệu quả tốt.

2. Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài), các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng cộng đồng dân cư, những nội dung của Quy ước mẫu xây dựng ấp, khóm văn hoá trên địa bàn tỉnh để mọi người nghiên cứu, vận dụng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy ước ấp, khóm văn hoá trên địa bàn mình sinh sống, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn và phối hợp cùng Mặt trận, các đoàn thể, các ngành, các địa phương vận động nhân dân tích cực thực hiện quy ước xây dựng ấp, khóm văn hoá ở địa phương đạt hiệu quả tốt và thường xuyên báo cáo tình hình kết quả về UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 4: Thủ trưởng các Sở Tư pháp, Văn hoá Thông tin, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn, các đối tượng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.
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BẢN QUY ƯỚC MẪU XÂY DỰNG

 ẤP, KHÓM VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  137 /1999/QĐ.UBNDT, ngày 29/9/1999

 của UBND tỉnh Sóc Trăng)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy ước ấp, khóm văn hóa (sau đây gọi chung là ấp) là những quy định do nhân dân trong ấp căn cứ vào các quy phạm đạo đức, quy phạm pháp luật hiện hành và bản Quy ước mẫu này để bàn bạc và thống nhất thực hiện, thể hiện tính tự quản trong cộng đồng nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất và đời sống; nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và các tội phạm ngay tại xóm, ấp, khu dân cư. 

Điều 2: Khi xây dựng quy ước, phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Đề cao tính chủ động, sáng tạo và phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trên cơ sở tôn trọng ý kiến người lớn tuổi, người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lao động sản xuất, đa số phục tùng thiểu số bằng cách biểu quyết thông qua tại hội nghị họp dân.

- Quy ước xây dựng ấp văn hoá phải đảm bảo thực hiện trong khuôn khổ đạo đức, không trái thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. 

- Mọi người, mọi gia đình đều bình đẳng trong việc tham gia xây dựng quy ước ấp văn hoá ở địa phương mình.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Giữ gìn, phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc

Mỗi thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư phải đề cao đạo lý làm người, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; biết kính trên nhường dưới, cư xử hòa thuận và học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ, cụ thể là:

- Trong gia đình:

+ ông bà, cha mẹ có trách nhiệm sống mẫu mực, thương yêu, dạy bảo và giúp đỡ con cháu về vật chất, tinh thần. 

+ Con cháu có nghĩa vụ vâng lời và kính yêu ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong cộng đồng dân cư; phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt để trở thành công dân có ích cho xã hội.

+ Vợ chồng phải bình đẳng, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc gia đình; chăm sóc, giáo dục con cái chu đáo và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. 

+ Mỗi gia đình phải có trách nhiệm đưa con em đúng độ tuổi đến trường, không để trong gia đình có con em thất học hoặc mù chữ, nhất là đối với trẻ em gái.

- Trong cộng đồng dân cư: Phát huy phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả như thăm viếng, tặng quà, động viên giúp đỡ về vật chất, tinh thần...v..v...; xây dựng lối sống “mỗi người vì mọi người”, “mọi người vì mỗi người” để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, ốm đau, thiên tai, dịch bệnh, cũng như trong lao động sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Điều 4. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa

Mỗi thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư cần tích cực thực hiện các nội dung sau đây:

- Tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng.

- Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 04/1998/TT-BVHTT, ngày 11/7/1998 của Bộ Văn hóa Thông tin và Quyết định số 135/1999/QĐ.UBNDT, ngày 27/9/1999 của UBND tỉnh Sóc Trăng (ban hành kèm theo bản Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng) nhằm phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở địa phương, ổn định trật tự an toàn xã hội và xây dựng cuộc sống lành mạnh, văn minh.

- Phấn đấu xây dựng và đăng ký thực hiện 5 tiêu chuẩn gia đình văn hoá và 6 quy ước xây dựng khu dân cư tiên tiến với mục tiêu "Bình đẳng - ấm no - Tiến bộ - Hạnh phúc".

- Thực hiện các hành vi ứng xử có văn hoá trong giao tiếp, ăn, ở, đi lại..v..v.. trong đời sống hàng ngày và xây dựng mối quan hệ bình đẳng trong xã hội trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt nam nữ, già trẻ, dân tộc, tôn giáo, thành phần giai cấp, giàu nghèo, địa vị xã hội.

- Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng và phát triển các tụ điểm vui chơi, giải trí dân gian lành mạnh như sân bóng chuyền, bóng đá, phòng đọc sách, nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ.... tạo ra môi trường sống lành mạnh. 

- Khi có bất hòa, xích mích hoặc tranh chấp xảy ra giữa các thành viên trong gia đình thì chủ hộ hoặc người có uy tín trong gia đình đứng ra hòa giải hợp tình, hợp lý. Các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư không nên có thái độ cực đoan, quá khích hoặc dùng lời lẽ thiếu văn minh, lịch sự trong quá trình giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày, tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và làng xóm, khu phố.

- Tích cực bài trừ mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, lỗi thời, gây tác hại xấu trong xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, các loại văn hóa phẩm độc hại lưu hành trên địa bàn ấp. 

- Không trộm cắp, không tàng trữ, tiêm chích, hút hít các chất ma túy; không lưu hành và sử dụng các loại băng tiếng, băng hình, sách báo, tài liệu có nội dung xấu, đồi trụy, phản động. 

Điều 5: Xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Khi đến tuổi lao động, các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các công việc sau đây:

- Tự tạo ra việc làm để có thu nhập, nuôi sống bản thân và đóng góp cho gia đình, cộng đồng. 

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giới thiệu những điển hình, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để mọi người học tập, rút kinh nghiệm. 

- Phát triển các ngành nghề hiện có đi đôi với khôi phục, đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống tại địa phương. 

- Mọi người có trách nhiệm truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, đóng góp công sức, tiền của theo khả năng của mình để hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn như cống, bọng, kinh, mương, bờ bao, cầu, đường....; phòng chống khô hạn, ngập úng, thiên tai, dịch bệnh phá hoại mùa màng, đảm bảo phục vụ tốt cho quá trình sản xuất và lưu thông tại cộng đồng.

- Khuyến khích tận dụng thời gian lao động nhàn rỗi để làm những công việc có ích cho bản thân và xã hội.

Điều 6: Bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử, môi trường sống và các công trình phúc lợi công cộng.

- Mỗi gia đình phải tham gia đóng góp xây dựng công trình hạ tầng nông thôn như điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, trường học, trạm xá và các công trình công cộng khác. 

- Tích cực bảo vệ tài sản công cộng, tài sản công dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái, nguồn nước sạch, nguồn lợi thủy sản, các công trình công cộng, di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, chùa chiềng, nhà cửa, cây xanh..v..v...; chống ô nhiểm môi trường, nguồn nước, không được tự tiện hoặc cố ý xâm phạm tài sản công dân, không phá hoại tài sản công cộng, không dùng các phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản do Nhà nước cấm. 

- Phải giữ vệ sinh chung quanh nhà ở của mình, không nuôi súc vật thả lan, không làm cầu tiêu, chuồng trại gia súc, gia cầm, nhà sàn trên sông rạch, kênh, mương có nguồn nước lưu thông. Mỗi gia đình phải có thùng rác hoặc hố rác hợp vệ sinh.

- Khuyến khích mỗi gia đình làm hàng rào trên phần đất của mình bằng tường rào, dây kẽm, tre, cây xanh....Trước nhà có cột cờ để treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước, không treo hoặc phơi quần áo trước nhà ở làm mất vẻ mỹ quan chung.

Điều 7: Chấp hành tốt việc đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu ở địa phương.

Các thành viên trong gia đình phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt việc đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu theo tinh thần Nghị định số 83/1998/NĐ-CP, ngày 10/10/1998 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 12/1999/TT-BTP, ngày 25/6/1999 của Bộ Tư pháp về đăng ký hộ tịch; Nghị định số 51/CP, ngày 10/5/1997 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn số 06-TT/BNV (C13), ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về đăng ký, quản lý hộ khẩu và các văn bản khác có liên quan đến việc đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu.     

Điều 8: Hình thành các tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ kiến thiết, tổ bảo vệ sản xuất..v..v... nhằm giải quyết các vụ tranh chấp nhỏ trong gia đình, thân tộc, hàng xóm; giữ gìn an ninh trật tự xã hội; đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống và xây dựng thôn, xóm, ấp, khu dân cư ngày càng khang trang.

Điều 9: Những nội dung khác do cộng đồng dân cư đề xuất nhưng không trái với pháp luật.

Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Khen thưởng, kỷ luật.

1. Mọi thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư có trách nhiệm thực hiện nghiên chỉnh bản quy ước xây dựng ấp, khóm văn hoá và các quy định của pháp luật.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy ước ấp, khóm văn hoá sẽ được biểu dương, nêu gương và khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 2. Người nào vi phạm pháp luật và bản quy ước này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý với các hình thức như kiểm điểm, phê bình công khai trước tập thể, cảnh cáo..v..v...   

Điều 11: Điều khoản thi hành.

1. UBND các huyện,thị, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt bản Quy ước mẫu này cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng quy ước ấp, khóm, xã, phường, thị trấn văn hoá ở địa phương mình; phát huy quyền dân chủ trực tiếp, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần thực hiện đạt hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đề nghị sửa đổi, bổ sung bản quy ước với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TM.UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH

MAI HỒNG THÁI

